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Bài 22: Tiếp Theo
SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
( thế kỷ XVI- XVIII)
II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
 1. Chiến tranh Nam - Bắc triều
  a. Sự thành lập Nam triều, Bắc triều
    - Triều đình nhà Lê suy yếu, các phe phái tranh chấp quyết liệt.
   - Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc - Bắc triều
   - Năm 1533 Nguyễn Kim dấy quân ở Thanh Hóa => Nam triều.
  b. Chiến tranh Nam - Bắc triều
    * Nguyên nhân:
      - Nhà Lê >< Nhà Mạc
   * Diễn biến: (Đọc thêm SGK - 107)
    - Kéo dài hơn 50 năm gây tổn thất nhiều về người và của
   * Kết quả:
    - 1592 Nam triều chiếm được Thăng Long => Nhà Mạc rút lên Cao Bằng => chiến tranh chấm dứt nhưng để lại hậu quả rất nặng nề.
   * Tính chất:
   => Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa
 2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng trong - Đàng ngoài:
   - Nguyễn Kim chết - con rể là Trịnh Kiểm lên nắm binh quyền
  - Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo sợ xin vào trấn thủ Thanh Hóa, Quảng Nam.
=>> Chia cắt đất nước thành Đàng trong - Đàng ngoài
    + Đàng ngoài: Họ Trịnh xưng vương -> Chúa Trịnh ( Vua Lê trở thành bù nhìn)
  * Diễn biến: (Đọc thêm SGK)
  * Hậu quả:
   - Đất nước bị chia cắt lâu dài
   - Gây đau thương cho dân tộc, Tổn hại cho sự phát triển của đất nước
=>> Là cuộc chiến tranh phi nghĩa.
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BÀI 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI - XVIII
I. KINH TẾ
I. Kinh tế
  1. Nông nghiệp
   * Đàng ngoài:
    + Kinh tế nông nghiệp Đàng ngoài giảm sút (do chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm đến công tác thủy lợi)
   + Đời sống nhân dân đói khổ.
  * Đàng trong:
   - Chúa Nguyễn khuyến khích khai hoang (Cấp công cụ, lương thực, lập làng, ấp)
   - Đặt phủ Gia Định, lập làng xóm mới.
 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán
   - Nhiều làng nghề thủ công xuất hiện => Thủ công nghiệp phát triển.
 * Thương nghiệp:
   - Xuất hiện nhiều chợ, phố xá, các Đô thị => Buôn bán phát triển (Thăng long: 36 phố phường)
     + Đàng ngoài: Phố Hiến (Hưng yên) “Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì Phố Hiến”
     + Đàng trong: Thanh Hà (Thừa Thiên Huế), Hội An, Gia Định (TP.HCM)
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